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Bảo Lý, ngày 25 tháng 12 năm 2022 
 

   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  

(theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) cho năm 2023.  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO LÝ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg nggày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định quy trình  rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT - BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động TB&XH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cân nghèo 

xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. Thông tư số 

02/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/7/2021; 

Căn cứ Quyết định số 7795/QĐ-UBND nggày 24/9/2021 của UBND huyện 

Phú Bình về việc thành lập Ban Chỉ Đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình xã 

Bảo Lý. 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo tiêu 

chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình  rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 



năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau: 

Tổng số hộ toàn xã: 1.879 hộ 

Số hộ nghèo: 81 hộ. Tỉ lệ 4,31% 

Số hộ cận nghèo: 114 hộ. Tỉ lệ 6,06% 

( Có phụ lục biểu chi tiết kèm theo) 

Điều  2. Số hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở 

để thục hiện các chính sách giảm nghèo, an ninh xã hội và các chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội khác trong năm 2023. 

 Điều 3. Văn phòng HĐND& UBND xã, các thành viên liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.  Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
-UBND huyện Phú Bình; 

- Phòng LĐ - TB&XH huyện; 

- TT Đảng ủy - TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Như Điều 3 T/h; 

- Các ngành liên quan; 

- Lưu: Vp, TT BCĐ. 
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 Con 
 

Nữ 
 

01/10/2012 
 

3 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

18/01/1979 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

02/01/2019 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

28/10/2009 
 

5 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

28/04/1975 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

28/08/1979 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

14/07/2010 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

23/08/2007 
 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

10/05/1954 
 

5 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

16/11/1982 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

10/10/1992 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/03/2019 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

24/12/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/06/2009 
 

1 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

27/04/1954 
 

3 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

16/05/1956 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

18/09/1962 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

10/04/2012 
 

4 
 

110 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

04/09/1996 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

04/09/1999 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/07/2018 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

11/11/2019 
 

3 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

15/04/1986 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

09/04/1992 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

03/04/2012 
 

2 
 

120 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

16/01/1972 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

25/02/2004 
 

2 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

21/07/1957 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

12/05/1952 

 

Đ ng  ng 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

10/05/1989 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

03/09/2000 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

18/11/2019 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/09/2017 
 

5 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

17/03/1937 

 

 
 

Dương Thảo Chi 
 

 
 

Dương Minh Ngọc 
 

40 
 

Dương Thị Thuyết 
 

 
 

Nguyễn Linh Chi 
 

 
 

Lê Thị Anh Thư 
 

41 
 

Dương Văn Huy 
 

 
 

Dương Thị Tuyến 

 

 
 

Duong Thị Thanh 
 

 
 

Dương Thị Giang 
 

 
 

Trương Thị Cách 
 

42 
 

Dương Văn Thường 
 

 
 

Trương Thị Yến 

 

 
 

Dương Minh Phú 
 

 
 

Dương Thị Trang 
 

 
 

Dương Văn Trường 
 

43 
 

Dương Thị Thăng 
 

44 
 

Dương Văn Bảo 
 

 
 

Nguyễn Thị Nga 

 

 
 

Dương Khánh Đan 
 

45 
 

Dương Văn Nam 
 

 
 

Dương Thị Phương Thảo 

 

 
 

Dương Hoàng Bách 
 

 
 

Dương Ngọc Diệp 
 

46 
 

Dương Văn Tề 
 

 
 

Dương Thị Thu 

 

 
 

Dương Tuấn Kiệt 
 

47 
 

Trương Thị Đông 
 

 
 

Phạm Thị Linh 
 

48 
 

Dương Thị Sắc 
 

 
 

Lưu Đức Thắng 

 

49 
 

Nguyễn Văn Trung 
 

 
 

Dương Thị Dung 

 

 
 

Nguyễn Khánh Huyền 
 

 
 

Nguyễn Đức Hiếu 
 

50 
 

Dương Văn Kéo 



 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

24/04/1937 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

12/08/1982 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

13/06/2007 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

22/11/2008 
 

4 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

19/12/1982 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

17/09/2002 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/02/2017 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

10/05/2006 
 

4 
 

135 
 

0 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

06/04/1987 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

23/10/1989 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

22/10/2018 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

21/10/2014 
 

5 
 

135 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

18/12/1978 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

26/02/2014 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

27/02/2013 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

14/09/2006 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

01/10/2000 
 

4 
 

125 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

24/04/1977 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

23/11/2011 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

26/06/2014 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

06/05/2005 
 

3 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

12/08/1985 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

07/08/2009 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/06/2006 
 

5 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

23/12/1982 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

15/04/1986 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

04/10/2019 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/07/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

05/11/2007 
 

H a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

10/02/1965 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

10/03/1973 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

26/03/2009 
 

2 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

21/02/1975 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

02/03/2005 
 

4 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

02/08/1967 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

10/05/2005 

 

 
 

Nguyễn Thị Hào 

 

 
 

Dương Thị Quế 
 

 
 

Dương Văn Tuyết 
 

 
 

Dương Văn Tuyển 
 

51 
 

Dương Thị Mai 
 

 
 

Dương Văn Chúc 
 

 
 

Dương Ngọc Thắng 
 

 
 

Dương Thị Trang 
 

52 
 

Dương Tiến Dũng 
 

 
 

Nguyễn Thị Tiệp 

 

 
 

Nguyễn Hà My 
 

 
 

Nguyễn Tiến Duy 
 

53 
 

Dương Thị Hương 
 

 
 

Nguyễn Anh Tú 
 

 
 

Nguyễn Như Quỳnh 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Linh 
 

 
 

Nguyễn Thị Hường 
 

54 
 

Dương Thị Hoa 
 

 
 

Dương Thị Hồng Nhung 
 

 
 

Dương Thị Ngọc Ánh 
 

 
 

Dương Thị Huyền 
 

55 
 

Dương Thị Nhan 
 

 
 

Dương Thị Hạnh 
 

 
 

Dương Văn Đức 
 

56 
 

Ngọ Quang Thủy 
 

 
 

Hà Thị Thuận 

 

 
 

Ngọ Quang Sơn 
 

 
 

Ngọ Quang Trường 
 

 
 

Ngọ Thanh Vân 

 

57 
 

Phạm Văn Đạt 
 

 
 

Dương Thị La 

 

 
 

Phạm Văn Sơn 
 

58 
 

Ngô Thị Hoa 
 

 
 

Ngô Văn Phượng 
 

59 
 

Lê Thị Phương 
 

 
 

Nguyễn Quang Vinh 



 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

06/01/1999 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

29/05/2022 
 

3 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

08/03/1984 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

11/10/2008 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/06/2006 
 

2 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

21/06/1976 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/02/2010 
 

4 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1948 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

10/02/1981 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

24/06/2009 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

09/04/2007 
 

5 
 

105 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

02/03/1957 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

07/04/1981 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

07/08/1981 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

19/02/2018 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

29/09/2011 
 

2 
 

105 
 

0 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

19/02/1949 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

18/11/1988 
 

1 
 

120 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

03/10/1949 
 

3 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

08/08/1982 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

01/12/2008 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

16/06/2001 
 

4 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

16/05/1989 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

11/07/1989 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

16/10/2017 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

04/09/2015 
 

Ngược 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/08/1969 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

01/06/1989 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

13/08/1990 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

05/09/1995 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

29/03/2015 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

04/10/2019 
 

6 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

10/10/1959 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

13/01/1962 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

05/10/1984 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

26/05/1984 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

14/08/2012 

 

 
 

Nguyễn Thị Hoa 
 

 
 

Nhuyễn Anh Thư 
 

60 
 

Ngọ Thị Vân 
 

 
 

Đào Trung Kiên 
 

 
 

Đào Thị Giang Nam 
 

61 
 

Đồng Thị Bình 
 

 
 

Trần Trung Đức 
 

62 
 

Trịnh Thị Hương 
 

 
 

Dương Văn Cương 
 

 
 

Dương Văn Bảo 
 

 
 

Dương Viết Trung 
 

63 
 

Vũ Thị Hoa 
 

 
 

Nguyễn Văn Huân 
 

 
 

Bùi Thị Huệ 
 

 
 

Nguyễn Thị Ngọc Huê 
 

 
 

Nguyễn Anh Quân 
 

64 
 

Nguyễn Thị Lương 
 

 
 

Lê Văn Hiếu 
 

65 
 

Ngọ Thị Dung 
 

66 
 

Ngọ Thị Linh 
 

 
 

Nguyễn Minh Đức 
 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
 

67 
 

Hoàng Văn Tuân 
 

 
 

Phùng Thị Thoa 

 

 
 

Hoàng Minh Khánh 
 

 
 

Hoàng Tuấn Minh 

 

68 
 

Dương Thị Vĩnh 
 

 
 

Dương Văn Lộc 
 

 
 

Dương Văn Lương 
 

 
 

Nguyễn Thị Thu 
 

 
 

Dương Mạnh Phúc 
 

 
 

Dương Thu Thủy 
 

69 
 

Dương Quang Minh 
 

 
 

Dương Thị Lại 

 

 
 

Trần Thị Thùy 
 

 
 

Dương Văn Hùng 
 

 
 

Dương Hải Đăng 



 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

07/12/2005 
 

3 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/05/1968 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

21/10/1994 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

23/01/1990 
 

4 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

03/03/1987 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

01/05/1988 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

16/07/2015 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

24/05/2013 
 

3 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/12/1966 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/02/1992 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

07/04/2007 
 

2 
 

120 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/07/1955 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/04/1982 
 

6 
 

115 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

04/04/1960 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

15/08/1961 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

27/07/1989 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

04/10/1987 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

10/03/2020 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

08/09/2018 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

21/09/2022 
 

4 
 

110 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

08/07/1962 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

05/06/1989 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

31/12/2014 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

10/03/2008 
 

Quyên 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

05/10/1988 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

02/05/1984 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

12/12/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

31/03/2010 
 

6 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

05/05/1965 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

24/06/1993 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

12/02/1997 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

13/06/2004 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

06/04/2022 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

04/09/2020 
 

5 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

16/12/1982 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

16/08/1982 

 

 
 

Dương Quang Huy 
 

70 
 

Phạm Thị Sáu 
 

 
 

Hoàng Văn Huân 
 

 
 

Hoàng Văn Hòa 
 

71 
 

Dương Văn Trọng 
 

 
 

Nguyễn Thị Hồng 

 

 
 

Dương Thành Đạt 
 

 
 

Dương Văn Tâm 
 

72 
 

Dương Thị Lịch 
 

 
 

Đỗ Quang Hùng 
 

 
 

Đỗ Xuân Hoa 
 

73 
 

Dương Thị Thụ 
 

 
 

Dương Văn Sáng 
 

74 
 

Trần Văn Thiện 
 

 
 

Dương Thị Bình 

 

 
 

Mông Thị Ngọc Trâm 
 

 
 

Trần Văn Ba 
 

 
 

Trần Bảo Anh 
 

 
 

Trần Văn Tuấn 
 

 
 

Trần Bảo Khánh 
 

75 
 

Nguyễn Thị Bằng 
 

 
 

Dương Thị Nụ 
 

 
 

Dương Bắc Châng Hy 
 

 
 

Dương Văn Hải 

 

76 
 

Đỗ Văn Mạnh 
 

 
 

Dương Thị Tỉnh 

 

 
 

Đỗ Văn Bảo 
 

 
 

Đỗ Văn Thái 
 

77 
 

Trương Thị Duyên 
 

 
 

Nguyễn Văn Thao 

 

 
 

Ngân Thị Giang 
 

 
 

Nguyễn Văn Thể 
 

 
 

Nguyễn Minh Triết 
 

 
 

Nguyễn Thanh Trúc 
 

78 
 

Nguyễn Văn Xuân 
 

 
 

Nguyễn Thị Lệ 



 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

19/02/2015 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

30/03/2013 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

02/04/2004 
 

4 
 

125 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

28/08/1972 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

11/05/1980 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

15/01/2016 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

12/10/2013 
 

4 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

06/01/1948 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

25/01/1953 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/05/1978 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

25/10/2008 
 

1 
 

115 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

10/03/1959 
 

3 
 

125 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

09/03/1953 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

20/10/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

11/11/2006 
 

3 
 

140 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

02/06/1971 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/02/2007 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/03/1998 
 

4 
 

120 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

14/08/1990 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

26/11/1991 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

15/07/2017 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

22/10/2015 
 

7 
 

120 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

24/12/1957 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

01/01/1950 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

12/11/1993 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

10/10/1989 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

11/11/2019 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

07/01/2015 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

09/12/2017 
 

3 
 

120 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

22/09/1986 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/07/2021 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

07/10/2007 
 

2 
 

125 
 

0 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/07/1963 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

28/04/2003 
 

5 
 

115 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/01/1948 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

07/10/2014 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

05/07/2013 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Hào 
 

 
 

Nguyễn Thị Lê 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Quang 
 

79 
 

Đoàn Xuân Vinh 
 

 
 

Dương Thị Lựu 

 

 
 

Đoàn Thị Kim Ngân 
 

 
 

Đoàn Tấn Sang 
 

80 
 

Nguyễn Chí Thọ 
 

 
 

Dương Thị Kỷ 

 

 
 

N Guyễn Chí Mạnh 
 

 
 

Trần Nguyễn Thảo Văn 
 

81 
 

Phan Văn Hưng 
 

82 
 

Nguyễn Thị Hiền 
 

 
 

Hoàng Đứ Long 
 

 
 

Hoàng Đức Lương 
 

83 
 

Phạm Thị Vân 
 

 
 

Dương Đình Quang 
 

 
 

Dương Đình Vinh 
 

84 
 

Ngọ Quang Bình 
 

 
 

Dương Thị Bắc 

 

 
 

Ngọ Quang Trường 
 

 
 

Ngọ Quang Sơn 
 

85 
 

Nguyễn Văn Sự 
 

 
 

Lê Thị Kiều 

 

 
 

Lý Thị Dậu 
 

 
 

Nguyễn Văn Tới 
 

 
 

Nguyễn Thị Thùy Dương 
 

 
 

Nguyễn Thị Hương Trà 
 

 
 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
 

86 
 

Dương Thị Chi 
 

 
 

Tạ Sơn Tùng 
 

 
 

Dương Phương Thùy 
 

87 
 

Chu Thị Oanh 
 

 
 

Bùi Văn Kiên 
 

88 
 

Cao Thị Chả 
 

 
 

Trần Thế Anh 
 

 
 

Trần Thị Hà Vỹ 



 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

09/09/1995 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

01/10/1988 
 

1 
 

110 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

07/09/1955 
 

Thượng 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

130 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

01/10/1954 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

17/07/1952 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

12/10/1987 
 

2 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

27/12/1983 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

18/10/2006 
 

4 
 

95 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

01/03/1953 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/05/1986 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

07/12/2008 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

25/12/2006 
 

3 
 

90 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/07/1950 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

17/01/1981 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

11/11/2013 
 

1 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

16/06/1962 
 

Thượng  ới 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

23/06/1979 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

22/08/2014 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

03/06/2006 
 

2 
 

135 
 

0 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

12/02/1973 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

16/11/2002 
 

4 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

17/02/1981 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

22/10/2002 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

13/10/2010 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

24/11/2007 
 

2 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

28/07/1988 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

19/10/2017 
 

Van Gi  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

12/07/1968 
 

3 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

13/08/1981 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

18/03/2011 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

09/08/2007 
 

3 
 

130 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

16/07/1989 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

22/06/2013 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

24/03/2009 
 

2 
 

135 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

03/02/1965 

 

 
 

Dương Thị Thắm 
 

 
 

Trần Văn Kiều 
 

89 
 

Dương Văn Ngọc 

 

90 
 

Dương Quốc Sửu 
 

 
 

Dương Thị Thời 

 

 
 

Dương Văn Mão 
 

91 
 

Dương Thị Loan 
 

 
 

Hoàng Ngọc Hiền 
 

92 
 

Bùi Thị Chúc 
 

 
 

Phạm Thị Nga 
 

 
 

Cao Bá Vương 
 

 
 

Cao Việt Cường 
 

93 
 

Dương Thị Xuyên 
 

 
 

Dương Văn Mạnh 
 

 
 

Dương Văn Quân 
 

94 
 

Ngô Thị Ngạn 

 

95 
 

Nguyễn Văn Thủy 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Minh 
 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 
 

96 
 

Hoàng Thị Thanh 
 

 
 

Dương Thị Thủy 
 

97 
 

Đồng Thị Hải 
 

 
 

Trần Huy Thái 
 

 
 

Trần Ngọc Khánh Nhi 
 

 
 

Trần Ngọc Khánh Thy 
 

98 
 

Dương Thị Phượng 
 

 
 

Dương Thành Trung 

 

99 
 

Dương Thị Buôn 
 

100 
 

Ngô Thị Hường 
 

 
 

Dương Thị Diệu Linh 
 

 
 

Dương Hoàng Hải 
 

101 
 

Nguyễn Thị Toán 
 

 
 

Ngọ Thùy Trang 
 

 
 

Ngọ Quang Kiên 
 

102 
 

Dương Thị Phong 



 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

11/05/2007 
 

6 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

10/10/1958 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

20/10/1963 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

17/02/1992 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

22/12/1991 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

17/02/1992 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

13/08/2019 
 

4 
 

100 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

17/09/1984 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

25/12/1982 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

27/01/2011 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

02/05/2006 
 

4 
 

110 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

12/08/1985 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

21/06/1984 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/11/2009 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

22/02/2008 
 

4 
 

95 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

01/02/1992 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

27/03/2015 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/06/2013 
 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

19/07/1964 
 

5 
 

115 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

26/06/1979 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

20/05/1977 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

07/08/2002 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

28/02/1998 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

27/08/2022 
 

4 
 

140 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

17/12/1958 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

15/03/1987 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

25/06/1990 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

13/10/2019 
 

6 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

22/06/1985 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

14/08/1988 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

19/04/2022 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

20/02/2018 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

13/06/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

22/03/2008 
 

2 
 

120 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/03/1964 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/08/1987 
 

1 
 

135 
 

10 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

06/01/1953 

 

 
 

Dương Văn Nam 
 

103 
 

Nguyễn Hữu Hương 
 

 
 

Phạm Thị Ngân 

 

 
 

Nguyễn Hữu Quân 
 

 
 

Nguyễn Thị Mỹ Nương 
 

 
 

Nguyễn Hữu Thân 
 

 
 

Nguyễn Tuấn Kiệt 
 

104 
 

Nguyễn Văn Kiệm 
 

 
 

Dương Thị Quý 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hoài 
 

 
 

Nguyễn Thị Hằng 
 

105 
 

Dương Văn Giang 
 

 
 

Dương Thị Hảo 

 

 
 

Dương Văn Hùng 
 

 
 

Dương Thị Yến 
 

106 
 

Nguyễn Văn Quân 
 

 
 

Nguyễn Bảo Sâm 
 

 
 

Nguyễn Văn Quang 
 

 
 

Phùng Thị Luân 
 

107 
 

Trương Thị Tuyến 
 

 
 

Dương Văn Suốt 

 

 
 

Triệu Thị Lan Vy 
 

 
 

Dương Hồng Phong 
 

 
 

Dương Gia Hân 
 

108 
 

Bùi Thị Thỉnh 
 

 
 

Dương Văn Vũ 
 

 
 

Lường Thị Tuyết 
 

 
 

Dương Thị Khánh Linh 
 

109 
 

Dương Thị Hới 
 

 
 

Nguyễn Văn Năm 

 

 
 

Nguyễn Đan Vy 
 

 
 

Nguyễn Kim Dung 
 

 
 

Nguyễn Đại Ngọc 
 

 
 

Nguyễn Bảo Trâm 
 

110 
 

Nguyễn Thị Oanh 
 

 
 

Trần Khánh Duy 
 

111 
 

Nguyễn Thị Sản 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

135 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

10/12/1980 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

30/10/2013 
 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

17/03/1940 
 

1 
 

115 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1943 
 

7 
 

125 
 

20 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

05/08/1953 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

19/05/1985 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

02/09/1982 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/10/1981 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

02/08/2019 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

24/04/2018 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

08/09/2009 

 

112 
 

Phùng Thị La 
 

 
 

Phùng Văn Ninh 
 

 
 

Dương Thị Củ 
 

113 
 

Dương Thị Thái 
 

114 
 

Nguyễn Thị Vân 
 

 
 

Nguyễn Thị Huyền 
 

 
 

Nguyễn Thị Hương 
 

 
 

Nguyễn Văn Thanh 
 

 
 

Nguyễn Quang Vũ 
 

 
 

Nguyễn Anh Đức 
 

 
 

Nguyễn Anh Tấn 
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B1 
 

B2 

(Kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2022 của UBND Xã Bảo Lý) 

 

    G  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

125 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

08/10/1965 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

20/02/1965 

 

3 
 

130 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/12/1975 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

13/10/2016 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

28/06/2014 
 

5 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1954 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

23/06/1980 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/07/1981 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

09/03/2017 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

16/10/2015 
 

2 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

11/11/1948 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

08/08/1947 

 

4 
 

120 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

25/09/1979 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

04/06/1986 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

23/04/2014 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

23/08/2008 
 

2 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

05/08/1991 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

01/06/2018 
 

5 
 

80 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

05/05/1955 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

20/02/1982 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

17/07/2020 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

10/11/2017 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

26/05/2006 
 

6 
 

65 
 

60 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

29/06/1994 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

11/06/1986 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

01/10/2009 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

14/10/2007 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

15/09/2022 

 

TT hộ 
 

Họ và tên chủ hộ và các 

thành viên trong hộ 

 

Tổng số 

nhân 

khẩu 

 

Quan hệ 

chủ hộ 

 

Giới 

tính 

 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

 

1 
 

Ngọ Quang Hiến 
 

 
 

Dương Thị Thường 

 

2 
 

Bùi Thị Bắc 
 

 
 

Đỗ Anh Tú 
 

 
 

Đỗ Tuấn Anh 
 

3 
 

Nguyễn Thị Mùi 
 

 
 

Quách Thị Hương 
 

 
 

Nguyễn Tiến Duy 
 

 
 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
 

 
 

Nguyễn Tiến Giang 
 

4 
 

Bùi Văn Lệ 
 

 
 

Ngọ Thị Hiên 

 

5 
 

Dương Ngọc Tuyên 
 

 
 

Bùi Thị Nguyệt 

 

 
 

Dương Ngọc Thắng 
 

 
 

Dương Ngọc Chiến 
 

6 
 

Phạm Thị Nương 
 

 
 

Phạm Tường Vi 
 

7 
 

Nguyễn Văn Thắng 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
 

 
 

Nguyễn Gia Bảo 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Linh 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Anh 
 

8 
 

Dương Văn Đoàn 
 

 
 

Trung Thị Nội 

 

 
 

Lê Trung Bảo 
 

 
 

Lê Trung Khánh 
 

 
 

Dương Trung Tùng 



 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/10/2021 
 

6 
 

70 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

07/02/1986 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

05/01/1990 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

28/12/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

10/10/2008 
 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

06/06/1961 
 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nam 
 

28/08/1960 
 

4 
 

125 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

26/10/1978 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

02/03/1979 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

24/09/2012 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

25/06/2004 
 

   Dạ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

125 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

18/01/1951 
 

2 
 

100 
 

50 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

04/09/1975 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

19/12/2011 
 

1 
 

120 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

10/05/1967 
 

1 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

14/04/1964 
 

1 
 

120 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1959 
 

1 
 

125 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

02/10/1954 
 

Dinh 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

12/05/1974 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

06/09/1976 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

02/10/2003 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

30/01/1999 
 

3 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/10/1949 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

02/06/1992 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

20/11/1988 
 

2 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

20/03/1967 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

20/08/1967 

 

2 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

26/12/1953 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

26/02/1954 

 

2 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

21/08/1971 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

02/01/1974 

 

Đại    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

100 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

26/10/1978 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/12/2004 

 

 
 

Dương Trung Dũng 
 

9 
 

Dương Văn Hiệu 
 

 
 

Trương Diệu Ninh 

 

 
 

Dương Trà My 
 

 
 

Dương Quảng Hào 
 

 
 

Dương Thị Phúc 
 

 
 

Dương Văn Hựu 
 

10 
 

Dương Văn Ngọ 
 

 
 

Nguyễn Thị Tem 

 

 
 

Dương Văn Long 
 

 
 

Dương Thị Anh Thư 

 

11 
 

Dương Thị Hồng 
 

12 
 

Hoàng Thị Liên 
 

 
 

Nguyễn Duy Xuân 
 

13 
 

Dương Thị Vạn 
 

14 
 

Dương Thị Thọ 
 

15 
 

Nguyễn Thị Minh 
 

16 
 

Dương Thị Lan 

 

22 
 

Đoàn Văn Huấn 
 

 
 

Dương Thị Ánh 

 

 
 

Đoàn Thị Thảo 
 

 
 

Đoàn Thị Hiền 
 

23 
 

Lê Thị Sửu 
 

 
 

Dương Thanh Nhâm 
 

 
 

Dương Thị Thiện 
 

24 
 

Đỗ Văn Thêm 
 

 
 

Đỗ Thị Huệ 

 

25 
 

Đỗ Văn Bắc 
 

 
 

Nguyễn Thị Hậu 

 

26 
 

Hoàng Đức Năm 
 

 
 

Dương Thị Thanh 

 

17 
 

Bùi Thị Thúy 
 

 
 

Phan Bùi Ngọc Chiến 



 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/12/2004 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

10/01/2002 
 

4 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

30/08/1978 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

07/02/2014 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/01/2010 
 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

01/01/1932 
 

2 
 

120 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1958 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

20/10/1992 
 

2 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

02/09/1976 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

10/11/2011 
 

2 
 

140 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

10/05/1958 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

03/10/1993 
 

Đ nh Thượng 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

95 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

07/03/1959 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

09/09/1979 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

22/07/2009 
 

2 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/10/1976 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

25/04/2005 

 

1 
 

115 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/04/1958 
 

4 
 

85 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

09/10/1987 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

07/03/1988 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

08/07/2010 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

20/04/2016 
 

5 
 

100 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

03/02/1970 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

07/07/1976 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

23/06/2003 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

23/06/2003 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

07/02/2000 
 

2 
 

105 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

17/01/1971 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

08/01/2009 
 

Đ ng  ng 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

04/12/1953 
 

3 
 

85 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

13/08/1977 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

28/09/2015 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

17/12/2008 
 

3 
 

100 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1962 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

20/09/1982 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

11/11/2010 

 

 
 

Phan Bùi Ngọc Thắng 
 

 
 

Phan Thị Ngọc Yến 
 

18 
 

Nguyễn Thị Tuyến 
 

 
 

Nguyễn Văn Bảo 
 

 
 

Nguyễn Quốc Việt 
 

 
 

Dương Thị Tý 
 

19 
 

Đặng Thị Thư 
 

 
 

Nguyễn Khắc Hậu 
 

20 
 

Bùi Thị Hiến 
 

 
 

Bùi Thùy Linh 
 

21 
 

Ngô Thị Yên 
 

 
 

Ngô Văn Doanh 

 

27 
 

Dương Thị Sỹ 
 

 
 

Đỗ Thị Hường 
 

 
 

Nguyễn Đức Anh 
 

28 
 

Trương Thị Tới 
 

 
 

Trương Thị Tuyến 

 

29 
 

Dương Thị Tình 
 

30 
 

Dương Văn Cúc 
 

 
 

Chu Thị Tươi 

 

 
 

Dương Thị Hoài Thương 
 

 
 

Dương Hoài An 
 

31 
 

Dương Văn Hỷ 
 

 
 

Dương Thị Vân 

 

 
 

Dương Ánh Minh 
 

 
 

Dương Anh Minh 
 

 
 

Dương Quang Hiếu 
 

32 
 

Dương Thị Cài 
 

 
 

Dương Xuân Nguyễn 

 

33 
 

Ngọ Thị Tập 
 

34 
 

Dương Thị Thuận 
 

 
 

Dương Thị Linh Linh 
 

 
 

Dương Văn Nam 
 

35 
 

Nguyễn Thị Nguyệt 
 

 
 

Nguyễn Thị Mai 
 

 
 

Nguyễn Thị Thu 



 

1 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

24/01/1973 
 

2 
 

130 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

19/08/1955 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

01/01/1960 
 

1 
 

125 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/10/1949 
 

1 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/06/1946 
 

1 
 

125 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

27/08/1951 
 

2 
 

100 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/05/1948 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

28/06/2011 
 

3 
 

95 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

05/07/1984 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

29/05/2009 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

12/11/2010 
 

H a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

27/03/1949 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

14/04/1948 

 

2 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

07/05/1961 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

15/02/1960 

 

1 
 

110 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1960 
 

5 
 

105 
 

50 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

10/03/1985 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

11/01/1987 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

17/06/2020 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

10/12/2014 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

02/02/2007 
 

2 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

25/10/1944 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

15/01/1942 

 

5 
 

100 
 

70 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

20/02/1994 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

05/09/1991 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

20/10/2020 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

23/07/2019 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

28/02/2012 
 

1 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

10/10/1952 
 

4 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

02/11/1962 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

06/10/1965 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

12/04/1988 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

28/02/2017 
 

1 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

03/04/1950 
 

1 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

07/06/1975 

 

36 
 

Dương Thị Luyến 
 

37 
 

Trương Thị Oanh 
 

 
 

Trương Văn Oai 
 

38 
 

Dương Thị Bộ 
 

39 
 

Ngô Thị Bình 
 

40 
 

Nguyễn Thị Yên 
 

41 
 

Dương Thị Bá 
 

 
 

Ngọ Thanh Phương 
 

42 
 

Nguyễn Thị Yến 
 

 
 

Nguyễn Bảo Uyên 
 

 
 

Nguyễn Đức Anh 

 

43 
 

Nguyễn Xuân Chanh 
 

 
 

Nguyễn Thị Bé 

 

44 
 

Nguyễn Văn Lưu 
 

 
 

Đinh Thị Thuận 

 

45 
 

Hoàng Thị Ý 
 

46 
 

Dương Thị Thiệp 
 

 
 

Lương Văn Mão 

 

 
 

Lương Thị Thanh Thảo 
 

 
 

Lương Thị Trang 
 

 
 

Dương Bá Đoàn 
 

47 
 

Phạm Thị Xuyến 
 

 
 

Nguyễn Xuân Duệ 

 

48 
 

Nguyễn Văn Phương 
 

 
 

Đinh Thị Mai 

 

 
 

Nguyễn Thị Minh Thư 
 

 
 

Nguyễn Thị Bảo Thanh 
 

 
 

Nguyễn Thị Hà My 
 

49 
 

Đặng Thị Thanh 
 

50 
 

Phạm Văn Định 
 

 
 

Vũ Thị Lai 

 

 
 

Phạm Thị Loan 
 

 
 

Phạm Nguyễn Bảo An 
 

51 
 

Nguyễn Thị Nghiên 
 

52 
 

Nguyễn Văn Ngân 



 

6 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

16/06/1980 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

08/04/1979 

 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

01/01/1941 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

03/09/2017 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

15/02/2004 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

01/02/2002 
 

Ngược 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

115 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

03/10/1971 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

29/03/2007 
 

1 
 

125 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

05/07/1983 
 

Quyên 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

120 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/04/1979 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

09/09/2007 
 

1 
 

120 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1954 
 

Thượng 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

90 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

10/03/1942 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/05/1981 
 

1 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

01/01/1958 
 

2 
 

110 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

06/12/1958 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

24/11/2012 
 

1 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

16/04/1944 
 

1 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

26/06/1962 
 

2 
 

105 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

04/05/1948 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

09/03/1988 
 

4 
 

105 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

08/08/1968 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

01/01/1966 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/05/2011 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

02/05/2006 
 

Thượng  ới 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

125 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

29/08/1956 
 

3 
 

140 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

13/08/1976 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

26/12/2006 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

05/12/2004 
 

5 
 

100 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

14/11/1986 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

11/11/1981 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

31/05/2019 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

30/01/2016 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

24/11/2013 

 

53 
 

Nguyễn Thị Thủy 
 

 
 

Nguyễn Văn Yên 

 

 
 

Ngọ Thih Thực 
 

 
 

Nguyễn Đức Bảo 
 

 
 

Nguyễn Thị Thi 
 

 
 

Nguyễn Thị Thu 

 

54 
 

Lê Thị Hoan 
 

 
 

Hoàng Trung Thông 
 

55 
 

Hà Xuân Khương 

 

56 
 

Tạ Thị Luyến 
 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
 

57 
 

Nguyễn Thị Lịch 

 

58 
 

Dương Thị Ngâm 
 

 
 

Dương Văn Thành 
 

59 
 

Dương Thị Sinh 
 

60 
 

Ngô Thị Thơ 
 

 
 

Dương Văn Vũ 
 

61 
 

Dương Thị Định 
 

62 
 

Dương Thị Châm 
 

63 
 

Dương Văn Khang 
 

 
 

Dương Tuấn Anh 
 

64 
 

Dương Thị Khanh 
 

 
 

Nguyễn Xuân Long 

 

 
 

Nguyễn Xuẫn Hoàng 
 

 
 

Nguyễn Thị Hường 

 

65 
 

Nguyễn Thị Thắng 
 

66 
 

Hoàng Thị Hải Yến 
 

 
 

Dương Thị Huế 
 

 
 

Dương Thành Luân 
 

67 
 

Đỗ Thị Lệ 
 

 
 

Dương Văn Quyền 

 

 
 

Dương Thị Uyên 
 

 
 

Dương Văn Hưng 
 

 
 

Dương Thị Hải 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Bố/mẹ 
 

Nữ 
 

01/01/1942 
 

2 
 

130 
 

50 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

23/10/1953 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

27/08/1988 
 

1 
 

120 
 

40 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

05/05/1955 
 

2 
 

105 
 

50 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

22/04/1994 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

11/09/2016 
 

4 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

24/10/1953 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/03/1983 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

04/03/1985 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nữ 
 

06/10/2015 
 

Van Gi  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

14/08/1955 
 

4 
 

130 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

16/12/1974 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

01/12/2006 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

21/01/2005 
 

 
 

 
 

 
 

Khác 
 

Nam 
 

03/08/2021 
 

1 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

21/05/1955 
 

2 
 

130 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

21/09/1978 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

25/03/2005 
 

1 
 

130 
 

50 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

21/01/1962 
 

1 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

20/01/1954 
 

1 
 

140 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

11/06/1968 
 

1 
 

125 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nữ 
 

30/12/1948 
 

7 
 

115 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

25/07/1986 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nữ 
 

04/08/1987 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

14/09/2020 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

30/09/2018 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

28/01/2017 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

30/10/2013 
 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nữ 
 

15/10/2010 
 

3 
 

135 
 

30 
 

Chủ hộ 
 

Nam 
 

01/03/1954 
 

 
 

 
 

 
 

 Vợ/chồng chủ 

hộ 

 

Nam 
 

03/04/1965 

 

 
 

 
 

 
 

 Con 
 

Nam 
 

06/08/1997 

 

 
 

Dương Thị Quang 
 

68 
 

Dương Thị Phách 
 

 
 

Dương Hữu Sáu 
 

69 
 

Đồng Thị Phúc 
 

70 
 

Dương Thị Anh Đào 
 

 
 

Dương Thị Huyền Nhi 
 

71 
 

Trần Thị Hảo 
 

 
 

Nguyễn Văn Thắng 
 

 
 

Hà Thị Son 
 

 
 

Nguyễn Thị Anh Thư 

 

72 
 

Dương Thị Phượng 
 

73 
 

Nguyễn Văn Tuyến 
 

 
 

Nguyễn Văn Nam 
 

 
 

Nguyễn Thị Phương 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tùng 
 

74 
 

Dương Thị Phương 
 

75 
 

Nguyễn Văn Binh 
 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
 

76 
 

Nguyễn Thị Lý 
 

77 
 

Nguyễn Thị Xu 
 

78 
 

Nguyễn Thị Cử 
 

79 
 

Nguyễn Thị Lý 
 

80 
 

Nguyễn Văn Đạt 
 

 
 

Nguyễn Thị Chung 

 

 
 

Nguyễn Đức Phương 
 

 
 

Nguyến Khánh Chi 
 

 
 

Nguyễn Thị Trà My 
 

 
 

Nguyễn Thị Huyền Chang 
 

 
 

Nguyễn Thị Hà Linh 
 

81 
 

Nguyễn Văn Nhận 
 

 
 

Dương Thị Lý 

 

 
 

Nguyễn Văn Khánh 
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